
BÀI 38: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được đặc điểm vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Trình bày ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Vận dụng kiến thức sự sinh trưởng và phát triển để giải thích đựơc ảnh hưởng các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Giải thích vì sao gà trống cắt bỏ tinh hoàn thì không biết gáy, không có cựa, mào nhỏ và mất bản năng sinh dục?
2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Học sinh nhận biết được và giải thích được 1 số hiện tượng trong tự nhiên.
4. Năng lực hướng tới

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Đọc nội dung bài học trong SGK và trả lời câu hỏi của GV

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về các pha sinh trưởng  và việc phân tích, giải thích đặc điểm các Vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về giải thích đặc điểm vai trò của hoomon đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống .

- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin: Giải các bài tập liên quan.

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống .

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình giải thích vì sao gà trống cắt bỏ tinh hoàn thì không biết gáy, không có cựa, mào nhỏ và mất bản năng sinh dục

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 29 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: thuyết trình nội dung: chiếu 1 đoạn phim về sinh trưởng ở thực vật.
GV đặt câu hỏi: sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì ? Sinh trưởng ở thực vật có giống với sinh trưởng ở động vật không?
Nêu được nêu vài nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật.
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
Kiến thức 1: Các hoocmon ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển có xương sống
a. Mục đích: HS nêu các hoocmon ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển có xương sống.
Nội dung:

  
1. Yếu tố di truyền

  Hệ gen điều khiển tốc độ và giới hạn sinh trưởng của loài


2. Các hoomon ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

- Hoocmon sinh trưởng: 

+ Do tuyến yên tiết ra.
+ Vài trò: Kích thích TB phân chia và lớn lên, kích thích xương phát triển (to và dài ra)

- Tirôxin:

+ Tuyến giáp

+ Vai trò: Tăng chuyển hóa của TB và kích thích sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
  Ở ếch, tirôxin kích thích nòng nọc ( ếch

- Hoocmon sinh dục:

+ Ơstrôgen: Buồng trứng

+ Testostêrôn: Tinh hoàn

+ Vai trò: Tăng phát triển xương và hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở tuổi dậy thì

 Riêng testostêrôn làm tăng sự phát triển bắp cơ ở nam giới


b. Cách thức hoạt động:
GV: Yếu tố nào quyết định sự sinh trưởng và phát triển của loài?

HS: nghiên cứu SGK 

GV: Sự sinh trưởng của con cái và con đực của cùng 1 loài có gì khác nhau?

HS:liên hệ thực tế 

GV: Khối lượng tối đa của gà nòi và gà công nghiệp là bao nhiêu?

HS: suy nghĩ độc lập

GV: Nguyên nhân nào gây ra sự khác nhau đó? 
- 2 HS trao đổi 2 phút, quan sát hình 38.1 và nhớ lại kiến thức cũ

GV: Hệ gen điều khiển những vấn đề gì trong sinh trưởng?

- 4HS/nhóm thảo luận 5 phút, quan sát hình 38.1, hình 38.2

HS:Thực hiện câu lệnh 1 SGK

( Vai trò của hoocmon sinh trưởng? 

- HS nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế

- Muốn chữa bệnh lùn cần tiêm hoocmon sinh trưởng ở giai đoạn nào? Vì sao? 
- HS suy nghĩ độc lập, liên hệ thực tế

- Thực hiện câu lệnh 3 SGK

( Vai trò của tirôxin?

- Ăn thức ăn thiếu iôt dễ bị bệnh gì?

( GV giải thích cơ chế gây bệnh bướu cổ 

- Mở rộng: sự tiết hoocmon sinh dục ở tuổi dậy thì và tác dụng của chúng.

GV tổng hợp kiến thức cho HS.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
Kiến thức 2: Tìm hiểu các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật không xương sống
a. Mục đích: Hs trình bày được Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật không xương sống.

Nội dung:

- Juvenin: ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
- Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
b. Cách thức hoạt động:
GV: Nếu juvenin không được tiết ra thì quá trình biến thái của bướm có diễn ra được không? Vì sao?

- 4HS/nhóm thảo luận 3 phút, quan sát hình 38.3

- HS suy nghĩ độc lập 

HS: Các nhóm lần lượt trình bày trước lớp
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là:

A. Hooc môn sinh trưởng, ơstrôgen, testostêron, ecđisơn, juvenin.

B. Hooc môn sinh trưởng, tirôxin, ơstrôgen, testostêron, ecđisơn, juvenin.

C. Hooc môn tirôxin, ơstrôgen, testostêron, ecđisơn, juvenin.

D. Hooc môn sinh trưởng, tirôxin, ơstrôgen, testostêron, juvenin.

Câu 2: Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hooc môn:

A. Ơstrôgen. 
B. Ecđisơn.
C. Tirôxin.
D. Testostêron.

Câu 3:  Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến giáp  


B. buồng trứng hoặc tinh trùng

C. tuyến yên   


D. tuyến cận giáp

Câu 4: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?
A. Tuyến trên thận kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen.  

B. Tuyến giáp và tuyến yên kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường tiết hoocmôn testosteron và ơstrôgen.

C. Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen  

D. Tuyến giáp kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường sản xuất hoocmôn testosteron và ơstrogen.
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